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VINACAS TẬP TRUNG CHUẨN BỊ CHO 
ĐOÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MAI TẠI TRUNG QUỐC 

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại cấp quốc gia năm 2024, VINACAS đang 

gấp rút thực hiện các công tác chuẩn bị cho Đoàn Giao dịch thương mại tại Trung Quốc 

vào tháng 8/2024. 

 

Thành phố Hàng Châu 

TIÊU ĐIỂM 
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Chủ tịch Phạm Văn Công đã giao cho 

Ông Nguyễn Minh Họa, Phó Chủ tịch  

VINACAS làm Trưởng Đoàn công tác 

Ban Thường vụ VINACAS đã ban hành 

kế hoạch thực hiện các hoạt động của Đoàn 

tại Trung Quốc. Từ kế hoạch này, Văn phòng 

VINACAS đã gửi Thư mời, mời các doanh 

nghiệp đủ điều kiện đăng ký tham gia đoàn. 

Đã có những doanh nghiệp đầu tiên đăng ký. 

Theo Thông báo của Văn phòng VINACAS, 

thời hạn cuối để đăng ký là 31/5/2024. 

Để chuẩn bị cho các hoạt động của Đoàn 

tại Trung Quốc, Văn phòng VINACAS đã kết 

nối với Thương vụ Việt Nam tại Trung quốc 

để đề nghị hỗ trợ.  

Thực hiện thỏa thuận tại Hội nghị Điều 

quốc tế Việt Nam lần thứ 13, năm 2024 tại 

Quảng Binh, Hiệp hội hạt Trung Quốc, 

Phòng Thương mại xuất nhập khẩu thực 

phẩm, sản phẩm bản địa và phụ phẩm động 

vật – Đơn vị tổ chức “Hội nghị hạt quốc tế 

Trung quốc 2024” tại Hàng Châu, Trung 

Quốc từ 6 – 9/8/2024 đã mời VINACAS 

tham dự Hội nghị này. Dự kiến, Đoàn Xúc 

tiến thương mại của VINACAS sẽ tham dự 

Hội nghị hạt quốc tế Trung Quốc; đồng thời, 

thông qua kết nối của Ban Tổ chức để tổ chức 

buổi hội thảo với các doanh nghiệp chế biến 

và kinh doanh thực phẩm có liên quan đến hạt 

điều.  

Đầu tháng 5, lãnh đạo Vinacas sẽ chính 

thức làm việc với Tổng hội doanh nghiệp 

Trung Quốc – Hội các doanh nghiệp Trung 

Quốc tại Việt Nam để đề nghị hỗ trợ  tổ chức 

Hội thảo với các doanh nghiệp Trung Quốc 

liên quan đến ngành Điều tại thành phố 

Thanh Đảo. 

 

Thành phố Thanh Đảo 
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I. THỊ TRƯỜNG ĐIỀU THÔ 
Điều thô các loại đang chào bán ở mức giá sau (C&F HCMC): 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hiện nay, giá điều thô chào trên thị 

trường có nhiều mức giá khác nhau tùy chất 

lượng, tính uy tín của nhà cung cấp và người 

mua, áp lực bán hàng… còn giá được “chốt” 

ở mức nào thì tùy kết quả đàm phán của các 

bên. 

Việt Nam và Campuchia đã sang vụ thứ 

2; thu hồi khoảng 24-25% đối với hạt size 

nhỏ và 26-28% đối với hạt size lớn, giá tăng 

khoảng 2.000 đồng/kg do nhu cầu của các 

nhà chế biến đang tăng. 

Giá  điều thô Tây Phi tăng nhanh hơn 

giá điều nhân. Nhu cầu mua điều thô tăng 

nhưng giá điều nhân hiện không cân đối được 

với giá điều thô 
 

II. THỊ TRƯỜNG ĐIỀU NHÂN 
Giá chào hàng ghi nhận được như sau (FOB HCM): 

 

Mức giá của các nhà máy có chứng 

nhận BRC và SMETA là bán cho các thị 

trường cao cấp như Nhật, Trung Quốc, Ả 

Rập…. 

Do giá điều thô tăng mạnh nên các nhà 

chế biến cũng chào bán điều nhân với giá 

cao hơn ở tất cả các mã hàng 

Loại hàng LP trước đây nhu cầu ít thì 

bây giờ cũng đang được mua trở lại 

 

 

 

Xuất xứ 

Origin 

Thu hồi/  Outturn 

(Lb) 

Số hạt 

Nut count 

Giá/  Price 

(USD/mt) 

IVC 50 175   1285 - 1300 

Ghana 47 200 1080 - 1095 

Guinea 49 220 1160 - 1175 

Togo (Giao tháng 5/2024) 47 190 1095 - 1110 

Nigeria (Giao tháng 5,6/2014) 46 200 1055 - 1070 

Loại Nhà máy 

Type of Factory 

W180 

(USD/Lb) 

W210 

(USD/Lb) 

W240 

(USD/Lb) 

W320 

(USD/Lb) 

W450 

(USD/Lb) 

WS 

(USD/Lb) 

LP 

(USD/Lb) 

SP 

(USD/Lb) 

BRC & Smeta 3,65 - 3,75  3,30-3,35 3,05 - 3,15 2,75- 2,80  2,55 - 2,65 1,95–2,05 1,35-1,45 1,05 – 1,15 

BRC  3,55 -3,65 3,25 – 3,30 2,90 - 3,05 2,65 - 2,75 2,45 - 2,55 1,80-1,95 1,20-1,35 1,00 – 1,05 

HACCP  3,45-3,55 3,20 - 3,25 2,80 - 2,90 2,55 - 2,65 2,30 - 2,45 1,75-1,80 1,10-1,20 0,95 – 1,00 
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III. GHI NHẬN, KHUYẾN CÁO 
 

Theo 1 số chuyên gia: Do hiện tượng 

nắng nóng gay gắt, sản lượng vụ thứ 2 và 3 

của Campuchia và Việt Nam có thể thấp hơn 

nhưng tổng sản lượng năm 2024 sẽ tương 

đương năm 2023 

 

Nhiều nhà thương mại điều thô đã thông 

báo rằng lượng điều thô đang về rất ít; sản 

lượng ở IVC thiếu hụt 30%. Tuy nhiên, một 

số người khác cho rằng vụ mùa có thể chỉ bị 

thiếu hụt 5-10%. Đặc biệt sự thiếu hụt trên thị 

trường một phần là do có sự đầu cơ từ nông 

dân cũng như một số thương lái. Họ giữ hàng 

lại, chờ giá lên cao mới đưa ra bán. 

 

Có chuyên gia phân tích và khuyến cáo: 

So với 1 tháng trước, giá điều nhân tăng 10 – 

12%, trong khi giá điều thô được chào tăng 

18%. Trong tình hình giá điều thô và điều 

nhân biến động như hiện nay, để bảo đảm 

không lỗ, nhà chế biến cần tỉnh táo, lấy giá 

điều nhân bán được làm chuẩn: Giá điều nhân 

tăng bao nhiêu phần trăm thì chấp nhận mua 

điều thô với giá tăng bấy nhiêu phần trăm 

 

Theo một số chuyên gia: Nhu cầu điều 

nhân từ thị trường châu Âu có vẻ lớn hơn thị 

trường Mỹ. Nhiều người mua điều nhân đang 

theo dõi thị trường vì họ đã có được lượng 

hàng khá ổn rồi.  

 

Theo 1 số Doanh nghiệp giao dịch nhiều 

với thị trường Trung Quốc: Năm nay người 

Trung Quốc mua rất nhiều hạt điều vỏ lụa 

size to sau khi cắt tách mang sang Trung 

Quốc rang/bóc vỏ để tránh thuế cao. Thuế đối 

với hạt nhân còn nguyên vỏ qua biên giới chỉ 

là 2.36%, nhập khẩu chính ngạch qua đường 

biển là 9% trong khi thuế đối với điều nhân 

rang cả vỏ lụa là 13%. Ngoài ra còn có một 

công ty FDI lớn mua rất nhiều hạt size lớn 

như w180, w210, họ mua trong bao PP mang 

về kho ngoại quan và thanh toán trong vòng 

5 ngày làm việc, ước tính khoảng vài trăm 

container W180 đã được giao về kho ngoại 

quan trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4. 

Hiện nay, việc tiêu thụ hạt size lớn đang tăng 

lên vì giá rẻ hơn so với một số năm trước. 

 

 



 


